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Tò hướng dẫn sử dụng
R, THUOC KE DON

ZUPERON

(Metronidazole)
Đọc kỹ lướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Néu can thêm thông tin xin hỏiý kiểu bác sỹ, dược sỹ.

[Tên thuốc| ZUPERON

[Thành phẩn| Mỗi lọ (100ml) chứa :

Hout chat:
500mg Metronidazole.
Tá dược: Natri chloride, Nước cắt pha tiêm.
IĐạng bào chế] Dung dịch tiêm truyền

[Quy cách đóng gói] 1 lọ/hộp
{Chi dinh]

Diều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (tiX\c§p tính ở

ruột và thể áp xe gan), Dientamoeba fragilis 6 trẻ em, Giardia lamblia va DriSe
medinensis. Trong khi diéu tri bénh nhiém Trichomonas, can diéu tri cho ca nam giới

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cam nhu nhiém khuan 6 bụng, nhiễm

khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương.

nhiễm khuẩn huyết và viêm màng trong tim. Phối hợp với uống neomycin, hoặc kanamycin

để phòng ngừa khi phẫu thuật ở người phải phẫn thuật đại tre tràng và nhẫn thuật phụ khoa.

Viêm lợi hoại từ loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm khuẩn rang khác do vi

khuẩn kị khi. Bệnh Crohn thẻ hoạt động ở két tràng, trực tràng. Viêm loét đạ dày - tả wang do

Helicobacter pylori (phéi hợp với 1 số thuốc khác).

Thuốc chỉ dùng khi có sự kê đơn của Bác sĩ.

 

[Liều lượng]
Cách dùng: Truyền tĩnh mạch (dung dịch 5 mg/m]), tắc đậ truyền S ml/nhút

Chỉ dùng dung dịch truyền cho người bệnh không thể uống được thuốc.

Người lớn: Truyền tĩnh mạch 1,0 - 1,5 g/ngày chia làm 2 - 3 lần

Trẻ em: Truyền tĩnh mạch 20 - 30 mg/kg/ngày chia làm 2 - 3 lần.
Khi người bệnh có thể cho uống được thì chuyển sang cho dạng viên uống.
Phòng nhiễm khuẩn kị khí sau phẫu thuật:
10 - 15 mg/kg, truyền trong 30 - 60 phút, hoàn thành 1 giờ trước khi phẫu thuật, tiếp theo là 2

liều truyền tình mạch 5 - 7,5 mg/kg vào lúc 6 và 12 giờ sau liều đầu tiên.
(Chống chi định|
Có tiền sử quá mẫn với metronidazol hoặc các dẫn chất nitro-imidazol khác

C
L
S
C
O
A
N
E

https://trungtamthuoc.com/



[Thận trọng]

Metronidazol có tác dụng ức chế alcol dehydrogenase và các enzym oxy hóa alcol khác.

Thuôc có phan ứng nhẹ kiểu disulfiram như nóng bừng mặt, nhức đầu, buôn nôn, nôn. co

cứng bụng và ra mô hôi.

Metronidazol co thé gay bat déng Treponema pallidum tao nén phan tng duong tinh gia cua

nghiệm pháp Nelson.

Dùng liễu cao điều trị các nhiễm khuẩn ky khí và điều trị bệnh do amip và do Giardia có thẻ

gây rối loạn tạo máu và các bệnh thần kinh thê hoạt động.

[Tác dụng phụ]
Tác dụng không mong muốn thường phụ thuộc vào liều dùng. Khi dùng liễu cao và lâu dai sé

làm tăng tác dụng cỏ hại.

Tác dụng không mong muốn thường gặp nhất là buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, khô miệng, có

vị kim loại rất khó chịu. Các phản ứng không mong muốn khác ở đường tiêu hóa của⁄

metronidazol la non, ia chảy, dau thượng vị, dau bụng, tảo bón. Các tác dụng ty

muôn trên đường tiều hóa xảy ra khoảng 5 - 25%.

Thuong gap, ADR > 1/100

Tiêu hóa: Buôn nôn, nôn, chán ăn, đau bụng. ia chảy, có vị kim loại khó chịu.

Ít gap, 1/1000 < ADR < 1/100
Máu: Giám bạch câu.

Hiểm gap, ADR < 1/1000

Mau: Mat bach cau hat.

Thần kinh trung ương: Cơn động kinh, bệnh đa dây thần kinh ngoại vi, nhức đầu.

Da: Phỏng rộp da, ban da, ngứa.

Tiết niệu: Nước tiểu sẫm màu.

Hướng dẫn cách xử trí.4DR

Ngùng điều trị khi bị chóng mặt, lú lẫn, mất điều hòa.
Kiểm tra công thức bạch cầu ở người bị rỗi loạn tạo máu hoặc điều trị liều cao và kéo dài.

Giàm liều ở người suy gan nặng.

Do có độc tính với thần kinh và làm giảm bạch câu, cần chú ý khi dùng cho người bị bệnh ở

hệ thần kinh trung ương, và người có tiên sử loạn tạo máu.

Cần báo trước cho người bệnh về phản ứng kiéu disulfiram, néu dung thuốc với rượu.

Cần thận trọng khi phối hợp với warfarin.
Thông báo ngay cÍto bác sỹ khi gặp phải các tác dụng không mong muon của thuốc.

[Tương tác thuốc]

Metronidazol tăng tác dụng thuốc uống chồng đông máu, đặc biệt warfarin, vị vậy tránh dùng

cùng lúc.

Metronidazol có tác dụng kiêu disulfñiram. Vì vậy không dùng đồng thời 2 thuốc này đề tránh

tác dụng độc trên thần kinh như loạn thân, lú lẫn.
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Dùng đồng thời metronidazol và phenobarbital làm tăng chuyển hóa metronidazol nên
metronidazol thải trừ nhanh hơn
Dùng metronidazol cho người bệnh đang có nông độ lithi trong máu cao (do đang dùng lithi)
sẽ làm nông độ lithi huyết thanh tăng lên, gây độc.

Metronidazol tang tac dung cia vecuronium là một thuốc giãn cơ không khử cực.
[Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú]
Thoi ky mang thai
Metronidazol qua hàng rào nhau thai khá nhanh, đạt được một tỷ lệ néng d6 gitra cudng nhau
thai và huyết tương mẹ là xấp xỉ 1. Mặc dù hàng nghìn người mang thai đã dùng thuốc.

nhưng chưa thấy có thông báo về việc gây quái thai. Tuy nhiên cũng có một số nghiên cứu đã
thỏng báo nguy cơ sinh quái thai tăng khi dùng thuốc vào 3 tháng đầu của thai kỳ. Do đó

không nên dùng trong thời gian đầu khi mang thai, trừ khi bắt buộc phải dùng.
Thời kỳ cho con bú
Metromidazol bat tiết vào sửa mẹ khả nhanh, trẻ bú có thể us néng độ thuốc tronfh
tương bằng khoảng 15% nông độ ở mẹ. Nên ngừng cho bú khi điều trị bằng metroni

 

  

 

 

[Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc]
Không ảnh hưởng.
[Dic tính dược lực học]

tác dụng của metronidazol còn chưa thật rõ. Trong ký sinh trùng, nhóm Š - nitro cua

thuốc bị khử thành các chất trung gian độc với tế bao. Các chất này liên kết với cấu trúc xoắn của

phân tử DNA làm vỡ các sợi này và cuối cùng làm tế bào chết. Nồng độ trung bình có hiệu quả

của metronidazol là 8 microgam/ml hoặc thấp hơn đối với hầu hết các động vật nguyên sinh và

các vi khuẩn nhạy cảm. Nồng độ tối thiểu ức chế (MIC) các chủng nhạy cảm khoảng 0,5

microgam/ml. Một chủng vỉ khuẩn khi phân lập được coi là nhạy cảm với thuốc khi MIC khöng,
quá 16 microgam/ml,
Metronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm động vật nguyên sinh như Entamoeba
histolytica, Giardia lamblia va Trichomonas vaginalis. Metronidazol cé tac dụng diệt khuẩn trên
Bacteroides, Fusobacterium và các vì khuẩn ky khí bắt buộc khác, nhưng không có tác dụng trên

vi khuẩn ái khí. Metronidazol chỉ bị kháng trong một số ít trường hợp. Tuy nhiên khi dùng

metronidazol đơn độc để điều trị Campylobacter/ Helicobactcr pylori thì kháng thuốc phát triển

khá nhanh. Khi bị nhiễm cả vi khuẩn ái khí và ky khí, phải phối hợp metronidazol với các thuốc.

kháng khuẩn khác.
Khi bị viêm cổ tử cung/âm đạo do vi khuẩn, metronidazol sẽ làm cho hệ vi khuẩn âm đạo trở lại

bình thường ở đại đa số người bệnh dùng thuốc: metronidazol không tác động trên hệ vi khuân
bình thường ở âm đạo.
Metronidazol là thuốc điều trị chuẩn của ia chảy kéo dài và sút cân do Giardia. Metronidazol là

thuốc được lựa chọn đầu tiên để điều trị ly cắp tính và áp xe gan nặng do amip, tuy liều dùng có
khác nhau.
Khi nhiễm khuẩn ỏ bụng kèm áp xe như áp xe ruột thừa, nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ruột và áp
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xe gan, và khi nhiễm khuẩn phụ khoa như viêm nội mạc tử cung nhiễm khuẩn và áp Xe cần kết

hợp metronidazol với một kháng sinh loại beta lactam, chăng hạn một cephalosporin thế hệ mới.

Bacteroides fragilis hoac Melaninogenicus thudng gây nhiễm khuẩn phôi dẫn đến áp xe sau thủ

thuật hút đờm dãi. viêm phổi hoại tử kèm áp xe phôi và viêm màng phôi mù. Khi đó cân phỏi

hợp metronidazol hoặc clindamycin với một kháng sinh loại beta lactam. Áp xe não hoặc nhiễm

khuan rang do cả vi khuẩn ái khí và ky khí cũng điều trị theo cùng nguyên tắc trên.

[Dược động học]

Dạng tiêm hấp thu nhanh chóng.

Nửa đời của metronidazol trong huyết tương khoảng 8 giờ và thê tích phân bố xấp xi thê tích

nước trong cơ thể (0,6 - 0,8 lít/kg). Khoảng 10 - 20 % thuốc liên kết với protein huyết tương.

Metronidazol thâm nhập tốt vào các mô và dịch cơ thể, vào nước bọt và sữa mic. Nông độ

điều trị cũng đạt được trong dịch não tủy.

Metronidazol chuyền hóa ở gan thành các chất chuyên hóa dạng hydroxy và acid, và thái trừ
qua nước tieu mọt phản dưới dang glucuronid. Cae chat chuyên hóa vẫn còn phần nùo tắc

dụng dược lý.

Nửa đời thải trừ trung bình trong huyết tương khoảng 7 giờ. Nửa đời của chất\hkên hứ

hydroxy là 9,5 - 19,2 giờ ở người bệnh có chức nảng thận binh thuong. Tren 90%\idy ong

được thải trừ qua thận trong 24 giờ, chủ yếu là các chat chuyén hoa hydroxy (30 - 40%), va

dang acid (10 - 22%). Dưới 10% thải trừ dưới dạng chất mẹ. Khoảng 14% liều dùng thải trừ

qua phân.

O người bệnh bị suy thận, nửa đời của chất mẹ không thay đồi, nhưng nửa đời của chất

chuyên hóa hydroxy kéo dài gấp 4 đến 17 lần. Chuyên hóa metronidazol có thê bị ánh hương

nhiều, khi bị suy gan nặng. Metronidazol có thê loại khỏi cơ thể có hiệu quả băng thầm tách

máu.

[Quá liều]
Triệu chứng bao gồm buồn nôn, nôn và mát điều hòa. Tác dụng độc thần kinh gồm có co

giật, viêm dây thần kinh ngoại biên đã được báo cáo sau 5 tới 7 ngày dùng liêu 6 - 10,4 g

cách 2 ngay/lan. -

Điêu trị: Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị triệu chứng và hồ trợ.

[Bao quan]

Bảo quan trong bao bi kin, & nhiét dé dudi 30°C.

[Han ding] 36 thang ké tir ngay san xuat.
DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.

Nhasanxuat
Hebeiee Pharmaceutical Co., Ltd.
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